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Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, và Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc đối với dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và quản lý nhà nước đối với các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử. Luật quy định nguyên tắc bảo vệ con người, môi trường, tài sản và lợi ích quốc gia trong quá trình tiến hành các công việc bức xạ, đồng thời giao Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết nhiều nội dung để bảo đảm triển khai thống nhất trên thực tế.
Để cụ thể hóa các quy định của Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân. Trong đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ nhằm bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của công việc bức xạ, yêu cầu bảo vệ sức khỏe người lao động và nguyên tắc tối ưu hóa bảo vệ bức xạ.
Việc xây dựng Thông tư được thực hiện trong bối cảnh hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Việt Nam ngày càng phát triển về quy mô, phạm vi và mức độ đa dạng. Các hoạt động sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân được triển khai rộng rãi trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kiểm định, phân tích, quan trắc, thăm dò tài nguyên và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Cùng với đó, số lượng cơ sở tiến hành công việc bức xạ và số lượng nhân viên bức xạ không ngừng tăng lên, kéo theo yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm bảo đảm an toàn bức xạ và sức khỏe nghề nghiệp đối với người lao động.
Thực tiễn quản lý cho thấy thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật lao động mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố chuyên ngành như mức độ phơi nhiễm bức xạ, giới hạn liều, nguyên tắc tối ưu hóa bảo vệ bức xạ, điều kiện che chắn, tính chất nguồn bức xạ, môi trường làm việc và khả năng xảy ra sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Việc áp dụng thống nhất chế độ thời giờ làm việc theo pháp luật lao động đối với mọi nhóm công việc bức xạ chưa phản ánh đầy đủ mức độ nguy hiểm, độc hại và yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp của từng loại công việc.
Bên cạnh đó, trong quá trình thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận nhiều cơ sở tiến hành công việc bức xạ đã chủ động áp dụng các biện pháp quản lý nội bộ như giới hạn thời gian làm việc trực tiếp tại khu vực kiểm soát, bố trí luân phiên vị trí làm việc, nghỉ phục hồi sau thời gian tiếp xúc bức xạ hoặc thiết lập ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều. Tuy nhiên, các biện pháp này được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm quản lý của từng cơ sở, chưa có quy định thống nhất làm căn cứ áp dụng chung, dẫn đến cách thức thực hiện không đồng đều giữa các lĩnh vực và giữa các cơ sở.
Việc ban hành Thông tư nhằm thiết lập cơ sở pháp lý thống nhất để các cơ sở tiến hành công việc bức xạ xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phù hợp với mức độ nguy cơ phơi nhiễm bức xạ; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe người lao động, duy trì hiệu quả hoạt động của cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn bức xạ.
Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở quán triệt đầy đủ các nguyên tắc của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, bảo đảm thống nhất với Bộ luật Lao động, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về bảo vệ bức xạ nghề nghiệp; đồng thời kế thừa những kinh nghiệm quản lý phù hợp đã được áp dụng trong thực tiễn tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ ở Việt Nam.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư được thực hiện nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phản ánh đúng bản chất pháp lý của từng nhóm quy định, tránh việc nhận diện không chính xác giữa quy định quản lý chuyên ngành với quy định về thủ tục hành chính.
Thông qua việc đánh giá, cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành rà soát toàn bộ nội dung của dự thảo Thông tư nhằm xác định đầy đủ việc dự thảo có quy định thủ tục hành chính hành chính hay không. Đồng thời bảo đảm dự thảo Thông tư không tự đặt ra thẩm quyền quản lý nhà nước, không chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, các cơ quan khi chưa có căn cứ pháp luật, phân định rõ trách nhiệm quản trị nội bộ của cơ sở với thẩm quyền quản lý nhà nước. 
Việc đánh giá còn nhằm bảo đảm các quy định của dự thảo Thông tư được xây dựng đúng thẩm quyền được giao; không quy định thủ tục hành chính trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không làm phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc các nghĩa vụ hành chính không rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Đánh giá toàn diện khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, hồ sơ điện tử, nền tảng số, hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin, hồ sơ đã có và ngăn ngừa phát sinh cơ chế báo cáo trùng lặp; 
Rà soát tác động về bình đẳng giới và chính sách dân tộc, bao gồm nguy cơ tác động gián tiếp do điều kiện lao động, khả năng tiếp cận hạ tầng số, đào tạo và hướng dẫn thực hiện.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (nếu có)
Sau khi rà soát toàn bộ nội dung của dự thảo Thông tư, dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí và trách nhiệm của cơ sở trong việc phân loại các nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ để làm căn cứ bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho phù hợp với từng loại công việc và việc thực hiện phân loại được thực hiện bởi người đứng đầu cơ sở trên cơ sở điều kiện thực tế của cơ sở, kết quả đánh giá an toàn bức xạ, mức độ phơi nhiễm dự kiến và ý kiến của người phụ trách an toàn bức xạ. Bên cạnh đó dự thảo quy định nguyên tắc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ giữa ca, làm thêm giờ, luân phiên công việc và điều chỉnh thời gian theo mức độ phơi nhiễm phóng xạ là các quy định xác lập nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc tổ chức lao động và bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên bức xạ. Việc quyết định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi được thực hiện trong phạm vi quan hệ lao động giữa người lao động và người chủ sử dụng lao động không có sự tham gia giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước, mặc dù, dự thảo Thông tư có quy định cơ sở phải lập và lưu giữ nhiều loại hồ sơ như hồ sơ phân loại nhóm nguy cơ, hồ sơ theo dõi thời giờ làm việc, hồ sơ điều chỉnh công việc, hồ sơ làm thêm giờ… tuy nhiên, các loại hồ sơ này là nhằm phục vụ hoạt động quản lý của cơ sở, là căn cứ để theo dõi việc thực hiện các quy định về an toàn bức xạ, phục vụ thanh tra, kiểm tra khi cần thiết và chứng minh việc tuân thủ quy định của pháp luật. Dự thảo không quy định việc nộp các hồ sơ này để cơ quan nhà nước xem xét, phê duyệt, xác nhận hoặc cấp văn bản hành chính
Vì vậy, dự thảo Thông tư này không phát sinh hay sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính nên không thuộc đối tượng phải đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính  theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu có)
Dự thảo không chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn từ cơ quan nhà nước cấp trên cho cơ quan nhà nước cấp dưới; không thay đổi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc giải quyết thủ tục hành chính. Các quy định giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ là phân công trách nhiệm quản trị, tổ chức lao động và bảo đảm an toàn trong nội bộ cơ sở, không phải phân quyền hoặc phân cấp trong tổ chức bộ máy nhà nước.
Dự thảo cũng không quy định thủ tục hành chính để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tại Điều 14 được thực hiện “theo thẩm quyền”, về nguyên tắc không làm thay đổi thẩm quyền đã được luật, nghị định và pháp luật lao động quy định.
Vì vậy, dự thảo Thông tư không có nội dung phân quyền, phân cấp và không làm thay đổi việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp nên không phát sinh nội dung phải đánh giá theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định 78/2025/NĐ-CP. 
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có)
	Khoản 7 Điều 12 quy định cơ sở được lập, cập nhật và lưu giữ hồ sơ bằng bản giấy hoặc bản điện tử; Khoản 9 Điều 12 quy định cơ sở thực hiện báo cáo thông tin có liên quan về việc lập, cập nhật, lưu giữ hồ sơ thông qua nền tảng số. Điều này có tác động tích cực và tạo nền tảng ban đầu cho quản lý an toàn bức xạ dựa trên dữ liệu, hồ sơ điện tử và nền tảng số. Tuy nhiên, mức độ thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới dừng ở nguyên tắc chưa đủ để bảo đảm liên thông tái sử dụng dữ liệu, an toàn thông tin và tính khả thi bởi quy định mới chỉ dừng ở mức khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử và nền tảng số. Như vậy, dự thảo Thông tư không tạo ra rào cản đối với quá trình chuyển đổi số đồng thời tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích các cơ sở ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuyên ngành.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu có)
Các quy định của dự thảo Thông tư được áp dụng đối với nhân viên bức xạ căn cứ theo tính chất công việc và mức độ nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, không tạo phân biệt tiếp cận hoặc hưởng lợi giữa nam và nữ, không tác động đến nhóm người dễ tổn thương theo giới nên không có đánh giá chuyên sâu về giới tại bản báo cáo đánh giá này. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư sẽ góp phần tăng cường bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp của cả lao động nam và lao động nữ làm việc trong môi trường bức xạ.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu có)
Qua rà soát nội dung dự thảo Thông tư cho thấy các quy định được áp dụng thống nhất đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh trên toàn quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần dân cư hoặc địa bàn cư trú.
Dự thảo Thông tư không quy định chính sách riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số; không đặt ra điều kiện, tiêu chí hoặc nghĩa vụ khác biệt giữa các dân tộc; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình tham gia hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Các quy định của Thông tư nhằm bảo đảm an toàn bức xạ và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên bức xạ trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chuyên môn, được áp dụng bình đẳng đối với tất cả các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.
Do đó, dự thảo Thông tư không có tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính sách dân tộc, không làm phát sinh vấn đề cần có cơ chế, chính sách riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Kết luận chung
Qua đánh giá toàn bộ nội dung dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy:
Thứ nhất, dự thảo Thông tư được ban hành đúng thẩm quyền được giao tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP; nội dung quy định thuộc phạm vi hướng dẫn chi tiết về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các biện pháp quản lý chuyên ngành nhằm bảo đảm an toàn bức xạ, không mở rộng phạm vi điều chỉnh hoặc đặt ra cơ chế quản lý vượt quá thẩm quyền được giao.
Thứ hai, dự thảo Thông tư không quy định mới, không sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính; không quy định tổ chức, cá nhân phải thực hiện yêu cầu hành chính để được cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết hoặc xác nhận; không quy định thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thứ ba, các quy định về phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, bố trí thời giờ làm việc, quản lý hồ sơ, lưu giữ hồ sơ, theo dõi liều cá nhân, chương trình quản lý mệt mỏi, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ đều là các quy định quản lý chuyên ngành, được thực hiện trong phạm vi quản trị nội bộ của cơ sở hoặc trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; không hình thành quan hệ giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.
Thứ tư, dự thảo Thông tư không làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân; không làm tăng chi phí hành chính, biên chế hoặc kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Các chi phí phát sinh (nếu có) chỉ là chi phí tổ chức thực hiện trong nội bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên ngành, phù hợp với mục tiêu bảo đảm an toàn bức xạ và sức khỏe nghề nghiệp.
Thứ năm, phương án không quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư là phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và chuyển mạnh từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Thứ sáu, dự thảo Thông tư không có nội dung phân quyền, phân cấp, không tác động đến bình đẳng giới cũng như không có tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính sách dân tộc, không tạo ra rào cản đối với quá trình chuyển đổi số đồng thời tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích các cơ sở ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuyên ngành.








